
      BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC

3 NĂM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

THỨ T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6

1 ĐỖ TUẤN VIỆT C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

2 NGUYỄN HỮU THIỆN Ho 3 3 Ho 3 3 Ho 3 3 Ho 3 3 Ho 3 3 Ho 3 3 Ho 3 3 Ho 3 3 Ho 3 3

3 NGUYỄN TỨ CẢNH C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2

4 TRƯƠNG HỮU LỘC HC HC C1 C2 C2 HC HC C1 C2 C2 HC HC C1 C2 C2 HC HC C1 C2 C2 HC HC C1

5 TRẦN THỊ DIỄM THÚY C2 HC HC HC HC C2 HC HC HC HC C2 HC HC HC HC C2 HC HC HC HC C2 HC HC

6 ĐẶNG THU HÀ C2 HC C2 B HC HC C2 HC C2 B HC HC C2 HC C2 B HC HC C2 HC C2 B HC HC C2 HC C2

7 HÀ THỊ HẬU HC C2 HC HC HC HC HC C2 HC HC HC HC HC C2 HC HC HC HC HC C2 HC HC HC HC HC C2 HC

8 NGUYỄN THỊ TRANG C1 C1 C1 1 C1 C1 C1 C1 C1 1 C1 C1 C1 C1 C1 1 C1 C1 C1 C1 C1 1 C1 C1 C1 C1 C1

 KÝ HIỆU:

CA 1 C1 Ho Đi học 

CA 2 Từ 12h00 - 20h00 C2 B Làm bù (Từ 12h30 -17h30)

THỨ BẢY CA 1 Từ 7h00 - 15h00 1 Cô Đặng Thu Hà đi làm từ 8h00 (thứ hai - thứ sáu) nên thứ bảy đi làm bù (B).

3 Từ 8h30 - 16h30

HC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  LÝ TƯ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ : TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - THƯ VIỆN THÁNG 2017

 STT

             HỌ VÀ TÊN 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Từ 7h00 - 15h00
THỨ 2 - 6

GIỜ HÀNH CHÁNH (Theo quy định)


